
ỦY BAN BẦU CỬ  

XÃ MƯỜNG KIM 

 

Số: 38/NQ-UBBC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mường Kim, ngày 19 tháng 3 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu  

Hội đồng nhân dân xã Mường Kim khóa XXII nhiệm kỳ 2026 - 2031 

 

 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ MƯỜNG KIM 

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025; 

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mường 

Kim khóa XXII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngày 16/3/2026; 

Theo đề nghị của Thư ký Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Mường Kim, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách 23 người trúng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Mường Kim khóa XXII nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Có biểu và danh 

sách trúng cử kèm theo). 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; các tổ chức phụ trách bầu cử; các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 
- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Bí thư, Trưởng bản các bản trên địa bàn; 

- Trang thông tin điện tử xã;  
- Lưu: UBBC, VH. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

              

 

Vũ Văn Nội 

 

 

 



 

BIỂU TỔNG HỢP 

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mường Kim 

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-UBBC ngày 19/3/2026 của UBBC xã Mường Kim) 

 

STT Đơn vị bầu cử 
Họ và tên người ứng cử đại 

biểu HĐND xã 

Số phiếu 

bầu 

Tỷ lệ % so 

với tổng số 

phiếu hợp lệ 

Ghi 

chú 

1 Đơn vị bầu cử số 1 

1. Lương Xuân Chí 2.001 95,65  

2. Ma Thị Hưng 1.930 92,26  

3. Nguyễn Văn Khỏe 129 6,17  

4. Đồng Thị Ngân 169 8,08  

5. Nguyễn Văn Thăng 2.047 97,85  

2 Đơn vị bầu cử số 2 

1. Đỗ Thị Chiều 111 6,58  

2. Lường Văn Hoảng 1.539 91,23  

3. Hoàng Thị Hồng 1.556 92,23  

4. Vũ Văn Nội 1.614 95,67  

5. Lê Tiến Toàn 241 14,29  

3 Đơn vị bầu cử số 3 

1. Lò Văn Chài 272 13,81  

2. Tòng Văn Đại 1.776 90,15  

3. Lò Văn Đức 209 10,61  

4. Hoàng Thị Vân Quỳnh 1.787 90,71  

5. Hoàng Văn Thỉnh 1.856 94,21  

4 Đơn vị bầu cử số 4 

1. Hoàng Thị Chiến 1.902 85,56  

2. Hoàng Thị Thu Hà 312 14,04  

3. Đinh Thị Hường 2.100 94,47  

4. Nguyễn Thị Như 2.090 94,02  

5. Lò Thị Quý 185 8,32  

6. Hoàng Thị Quý 207 9,31  

7. Hoàng Thị Tấm 2.090 94,02  

5 Đơn vị bầu cử số 5 

1. Lê Văn Hạ 102 6,79  

2. Phùng Tiến Hưng 1.405 93,54  

3. Trịnh Trung Kiên 1.459 97,14  

4. Hứa Thị Nhượng 1.359 90,48  



STT Đơn vị bầu cử 
Họ và tên người ứng cử đại 

biểu HĐND xã 

Số phiếu 

bầu 

Tỷ lệ % so 

với tổng số 

phiếu hợp lệ 

Ghi 

chú 

5. Lò Thị Phương 181 12,05  

6 Đơn vị bầu cử số 6 

1. Giàng A Cớ 70 5,30  

2. Lê Trung Dũng 1.266 95,91  

3. Mùa A Mang 1.276 96,67  

4. Lò Văn Thanh 73 5,53  

5. Lò Thị Vọng 1.275 96,59  

7 Đơn vị bầu cử số 7 

1. Kháng A Câu 112 4,90  

2. Kháng A Chính 2.214 96,81  

3. Kháng A Lâu 2.193 95,89  

4. Lò Văn Lói 98 4,29  

5. Lò Văn Piềng 2.166 94,71  

6.Vừ A Súa 145 6,34  

7. Lò Quyết Thắng 2.201 96,24  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG KIM KHÓA XXII  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-UBBC ngày 19/3/2026 của UBBC xã Mường Kim) 

 

TT Họ và tên 

 

 

 

Đơn vị 

bầu cử 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác Ngày vào đảng 

Đại biểu 

HĐND 

(nếu có) Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

 

Học vị Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lương Xuân Chí 

 

Số 1 
11/10/1982 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đan Thượng, 

tỉnh Phú Thọ 

Bản Nà Then, xã Mường 

Kim, tỉnh Lai Châu 
12/12 Đại học 

 

Không 
Cao cấp  

Bộ đội, Trung tá, 

Chỉ huy trưởng 

Ban CHQS xã 
Mường Kim 

Ban Chỉ huy Quân 

sự xã Mường Kim 
22/12/2004  

2 Ma Thị Hưng 

 

 

Số 1 24/09/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Bình An, tỉnh 

Tuyên Quang 

Bản Ngã Ba, xã Mường 

Kim, tỉnh Lai Châu 
12/12 

Đại học y tế 

công cộng 
Không Trung cấp 

Tiếng 

Anh A2 

Phó Giám đốc 

Trạm Y tế xã 

Trạm y tế xã 

Mường Kim 
01/09/2013  

3 Nguyễn Văn Thăng 

 

Số 1 28/04/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tây Thái Ninh, 

tỉnh Hưng Yên 

Khu 5A, xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 
12/12 

Thạc sĩ 
Quản lý kinh 

tế 

Thạc sĩ Cao cấp 
Tiếng 

Anh B1 

Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND 

xã 

Đảng ủy xã Mường 

Kim 
14/11/2003 

Đại biểu 
HĐND xã khóa 

XXI 

4 Lường Văn Hoảng 

 
Số 2 03/05/1990 Nam 

Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Khoen On, tỉnh 

Lai Châu 

Bản Khem, Xã Khoen 

On, tỉnh Lai Châu 
12/12 Đại học Không Trung cấp 

Tiếng 

Anh A2 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 

UBND Xã Mường 

Kim 
18/11/2020  

5 Hoàng Thị Hồng 

 
Số 2 24/11/1983 Nữ 

Việt 
Nam 

Thái Không 
Xã Khoen On, tỉnh 

Lai Châu 
Bản Ngã Ba, xã Mường 

Kim, tỉnh Lai Châu 
09/12 

Chưa qua 
đào tạo 

Không     
Trưởng ban 

CTMT  
Bản Ngã ba, xã 

Mường Kim 
   

6 Vũ Văn Nội 

 

Số 2 20/04/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Khánh Hội, 

tỉnh Ninh Bình 

Khu 5A, xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 
12/12 Đại học Không Cao cấp 

Tiếng 

Anh A2 

Phó Bí Thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

UBND xã 

UBND Xã Mường 

Kim 
19/05/2008  

7 Tòng Văn Đại 

 

Số 3 
04/03/1986 Nam 

Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Mường Chiên, 

tỉnh Sơn La 

Bản Phường, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu 
12/12 

Đại học 

nông lâm 
Không Cao cấp 

Tiếng 

Anh A2 

Phó chủ tịch UB 

MTTQ, Đồng 

thời chủ tịch 
HND xã 

Ủy ban  MTTQ Xã 

Mường Kim 
15/09/2009   

8 
Hoàng Thị Vân 

Quỳnh 

 

Số 3 19/11/1988 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Mường Giôn, 

tỉnh Sơn La 

Bản Cẩm trung 1, xã 

Than Uyên, tỉnh Lai 
Châu 

12/12 

Đại học Điạ 

lý, Đại học 
Luật kinh tế 

Không Cao cấp 
Tiếng 

Anh A2 

Phó Chủ tịch 

HĐND xã 

HĐND Xã Mường 

Kim 
25/02/2014 

Đại biểu 

HĐND xã khóa 
XXI 

9 Hoàng Văn Thỉnh 

 

Số 3 24/10/1988 Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Mường Kim, 

tỉnh Lai Châu 

Bản Mường 1 – xã 

Mường Kim – Lai Châu 
12/12 Cao đẳng Không Sơ Cấp   Bí thư Chi bộ 

Bản Mường 1, xã 

Mường Kim 
15/05/2018 

Đại biểu 
HĐND xã khóa 

XXI 

10 Hoàng Thị Chiến 

 
Số 4 16/02/1992 Nữ 

Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Mường Kim, 

tỉnh Lai Châu 

Bản Lướt, xã Mường 

Kim, tỉnh Lai Châu 
09/12 

Chưa qua 

đào tạo 
Không     

Trường ban 

CTMT bản Lướt 

Bản Lướt, xã 

Mường Kim 
22/11/2016   

11 Đinh Thị Hường 

 
Số 4 22/04/1978 Nữ 

Việt 
Nam 

Mườ
ng 

Không 
Xã Liên Sơn, tỉnh 

Lào Cai 
Khu 2, xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 
12/12 Đại học  Không Trung cấp 

Tiếng 
Anh A2 

Bí thư chi bộ, 
Hiệu trưởng  

Trường Mầm Non 
Mường Kim 

13/11/2006   

12 Nguyễn Thị Như 

 

Số 4 10/04/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Kinh Bắc, 

tỉnh Bắc Ninh 

Bản Cang Mường, xã 

Than Uyên, tỉnh Lai 

Châu 

12/12 Đại học  Không Cao cấp 
Tiếng 

Anh A2 

Trường ban Xây 

dựng Đảng xã 

Mường Kim 

Xã Mường Kim 23/10/2004 

Đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXI 

13 Hoàng Thị Tấm 

 

Số 4 20/12/1987 Nữ 
Việt 

Nam 

Khơ 

Mú 
Không 

Xã Mường Kim, 

tỉnh Lai Châu 

Bản Thẳm Phé, xã 

Mường Kim, tỉnh Lai 
Châu 

09/12 
Chưa qua 

đào tạo 
Không     

Chi hội Trưởng 

Hội phụ nữ 

Bản Thẳm Phé, xã 

Mường Kim 
  

Đại biểu 

HĐND xã khóa 
XXI 



TT Họ và tên 

 

 

 

Đơn vị 

bầu cử 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác Ngày vào đảng 

Đại biểu 

HĐND 

(nếu có) Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ 

 

Học vị Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

14 Phùng Tiến Hưng 

 
Số 5 10/08/1981 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Yên Kỳ, tỉnh 

Phú Thọ 

Khu 5A, xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 
12/12 Đại học  

 
Không Cao cấp 

Tiếng 

Anh A2 

Chủ tịch UB 

MTTQ Việt Nam 

xã 

Ủy ban MTTQ Xã 

Mường Kim 
05/06/2002 

Đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXI 

15 Trịnh Trung Kiên 

 

Số 5 21/07/1978 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Tây Thụy Anh, 

tỉnh Hưng Yên 
Khu 2, xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 
12/12 Đại học 

 

Không Cao cấp 
Tiếng 

Anh B1 

Công an, Thượng 

tá, Trưởng Công 

an xã 

Công an xã Mường 
Kim, tỉnh Lai Châu 

21/09/2001   

16 Hứa Thị Nhượng 

 

Số 5 09/10/1987 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Mường Than, 

tỉnh Lai Châu 

Bản Xoong, xã Mường 

Kim, tỉnh Lai Châu 
09/12 

Chưa qua 

đào tạo 

 

Không     
Chi hội trưởng 

HPN 

Bản Xoong, xã 

Mường Kim 
   

17 Mùa A Mang 

 

Số 6 11/09/1976 Nam 
Việt 

Nam 

Môn

g 
Không 

Xã Mường Kim, 

tỉnh Lai Châu 

Bản Tu San, xã Mường 

Kim, tỉnh Lai Châu 
09/12 

Chưa qua 

đào tạo 

 

Không     
Trưởng ban 

CTMT  

Bản Tu San, xã 

Mường Kim 
  

18 Lê Trung Dũng 

 

Số 6 16/11/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Sơn Tây, 

Thành phố Hà Nội 

Bản Xóm Mới, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu 
12/12 Đại học Luật 

 

Không Cao cấp 
Tiếng 

Anh B 

Phó Chủ nhiệm 
UBKT Đảng Uỷ 

xã 

Đảng ủy Xã Mường 

Kim 
03/02/2010  

19 Lò Thị Vọng 

 
Số 6 

02/05/1983 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Mường Kim, 

tỉnh Lai Châu 

Bản Chiềng Ban 1,  xã 

Mường Kim, tỉnh Lai 

Châu 

12/12 

Đaị học 

công tác xã 

hội 

 
Không 

Trung cấp 
Tiếng 

Anh A2 

Phó chủ tịch 
UBMTTQ, Đồng 

thời chủ tịch 

HLHPN xã 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam Xã Mường 

Kim 

02/08/2008 

Đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXI 

20 Kháng A Chính 

 
Số 7 03/06/1988 Nam 

Việt 

Nam 

Môn

g 
Không 

Xã Mường Kim, 

tỉnh Lai Châu 

Bản Pá Khoang, xã 

Mường Kim, tỉnh Lai 

Châu 

12/12 
Đại học 

Nông lâm 

 
Không Trung cấp   

Phó trưởng ban 

Văn hóa - xã hội 

HĐND xã 

HĐND Xã Mường 

Kim 
05/052013   

21 Kháng A Lâu 

 
Số 7 30/04/1989 Nam 

Việt 
Nam 

Môn
g 

Không 
Xã Mù Căng Chải, 

tỉnh Lào Cai 

Bản Hua Chít. xã 

Mường Kim, tỉnh Lai 

Châu 

12/12 
Chưa qua 
đào tạo 

 
Không     

Bí Thư Chi bộ, 

Trưởng ban 

CTMT  

Bản Hua Chít, xã 
Mường Kim 

03/03/2014   

22 Lò Văn Piềng 

 

Số 7 13/07/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Mường Kim, 

tỉnh Lai Châu 

Bản Chít, xã Mường 

Kim, tỉnh Lai Châu 
12/12 

Chưa qua 

đào tạo 

 

Không     
Bí thư Chi bộ, 

Trưởng bản 

Bản Chít, xã 

Mường Kim 
27/11/2013   

23 Lò Quyết Thắng 

 

Số 7 16/03/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Tân Uyên, tỉnh 

Lai  

Khu 7, xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 
12/12 Thạc sĩ 

 

Thạc sĩ Cao cấp 
Tiếng 

Anh B1 

Phó Chủ tịch 

UBND xã 

UBND Xã Mường 

Kim 
21/01/2008 

Đại biểu 

HĐND xã khóa 
XXI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


